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TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Vật Lý
Khối lớp: 10 - Chương trình: Nâng cao


1. Chuyển động thẳng đều.

2. Chuyển động thẳng biến đổi đều. Sự rơi tự do.

3. Chuyển động tròn đều.

4. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.

5. Lực, tổng hợp và phân tích lực.

6. Các định luật I,II,III Niu tơn.

7. Lực hấp dẫn, lực đàn hồi,lực ma sát.

8. Chuyển động của vật bị ném ngang, ném xiêm.

9. Hệ quy chiếu có gia tốc, lực quán tính. 

10. Lực hướng tâm, lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng.

11. Chuyển động của hệ vật.

12. Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực, trọng tâm.

13. Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song.

14. Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song.

15. Mô men lực. Điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định.

· Học sinh tham khảo các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập chương 1,2,3 và các bài sau đây:

CHƯƠNG I :ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

CHỦ ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
Bài 1: Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng với các tốc độ không đổi.

· Nếu đi ngược chiều thì sau 30 phút khoảng cách giữa hai xe giảm 50km.

· Nếu đi cùng chiều thì sau 15 phút khoảng cách giữa hai xe chỉ giảm 5km.

Tìm các tốc độ của hai xe.

Bài 2: 
Hai xe cùng chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe I có vận tốc 20km/h và đi không nghỉ. Xe II khởi hành sớm hơn nửa giờ nhưng dọc đường nghỉ 2 h. Hỏi để đến B cùng lúc thì xe II phải có vận tốc là bao nhiêu.

Bài 3: 
Lúc 8h sáng một người đi xe đạp đuổi theo người đi bộ đã đi được 10km. Cả hai chuyển động thẳng đều với các tốc độ 10km/h và 5km/h. Tìm thời điểm và vị trí hai người gặp nhau.

Bài 4: Lúc 7h có một xe khởi hành từ A về B cách nhau 200 km theo chuyển động đều với vận tốc 40km/h. Lúc 8h, một ô tô khác khởi hành từ C là trung điểm của AB với vận tốc 20 km/h đến B. Xác định thời điểm, vị trí và quãng đường mà hai xe đi được khi gặp nhau.

Bài 5: Lúc 9h một ô tô khởi hành từ HN đi HP với vận tốc 60km/h. Sau khi đi 45 phút , xe dừng 15 phút rồi tiếp tục đi tiếp với vận tốc như cũ. Lúc 9h30 một xe thứ 2 cũng xuất phát từ HN đi HP đuổi theo xe 1 với vận tốc 70km/h. 

a. Vẽ đồ thị toạ độ của hai xe theo thời gian.

b. Xác định nơi và lúc hai xe đuổi kịp nhau.

Bài 6:
Một xe đạp đi nửa đoạn đường đầu tiên với vận tốc trung bình là 12km/h và nửa đoạn đường sau với vận tốc trung bình 20km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.

CHỦ ĐỀ 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
Bài 7: Một đoàn tầu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h thì hãm phanh. Tàu chạy chậm dần và dừng lại hẳn sau khi chạy thêm được 100m. Hỏi sau 10s khi hãm phanh tàu có vị trí nào và có vận tốc bao nhiêu.

Bài 8:
Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những quãng đường s1=24m và s2=64m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Tính vận tốc đầu và gia tốc của vật.

Bài 9:
Sau 10s đoàn tàu giảm vận tốc đều từ 54km/h xuống 18km/h. Nó chuyển động đều trong 30 giây tiếp theo. Sau cùng nó CDĐ và đi thêm 10s thì dừng hẳn. Tính gia tốc mỗi giai đoạn. Tính tổng quãng đường, vận tốc trung bình trên toàn bộ đoạn đường.

Bài 10: Một vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2 từ trạng thái đứng yên và đi được quãng đường 16m. 

a. Tính thời gian vật đi 1m đầu tiên

b. Thời gian vật đi 1m cuối cùng.

Bài 11: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng là:
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a. Cho biết loại chuyển động. Tính gia tốc của chuyển động.

b. Tính vận tốc, quãng đường vật đi lúc t=10s.

c. Khi vận tốc là 130cm/s thì  vị trí của vật ở chỗ nào.

Bài 12: Một vật chuyển động theo phương trình: 
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a. Tính quãng đường vật đi được từ lúc t1 =2s đến lúc t2 =5s. Tính vtb của giai đoạn này.

b. Tính vận tốc, quãng đường lúc t=3s.

Bài 13: Một ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s trên một đoạn đường thẳng thì hãm phanh cho ô tô chạy CDĐ. Sau khi chạy thêm 125m thì vận tốc của ô tô chỉ còn 10m/s.

a. Tính gia tốc của ô tô.

b. Kể từ lúc đó có vận tốc 10m/s, ô tô chạy thêm bao lâu  và đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng hẳn, 

Bài 14:Một ô tô rời bến CĐNDĐ và sau 20s đạt vận tốc 18km/h. Tìm gia tốc. Sau 40 s thì ô tô có vận tốc bao nhiêu.Quãng đường mà ô tô đi được sau khi bắt đầu tăng tốc 20s. Để đạt vận tốc 72km/h cần bao nhiêu thời gian kể từ lúc bắt đầu tăng tốc. Tính tổng quãng đường mà vật  đi được .

Bài 15:Hai người đi xe đạp khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 18km/h và lên dốc chậm dần đều với gia tốc là 20cm/s2. Người thứ hai có vận tốc đầu là 5,4km/h và xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc là 0,2m/s2. Khoảng cách giữa hai người là 260m. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và đến lúc gặp nhau mỗi người đã đi được một đoạn đường là bao nhiêu.

Bài 16: Một người đi xe đạp đang xuống dốc với vận tốc 7,2 km/h thì xuống dốc CĐ NDĐ với gia tốc 0,2m/s2. Cùng lúc đó một ô tô đang chạy với vận tốc 72km/h thì lên dốc, CĐCDĐ với gia tốc 0,4 m/s2. Chiều dài dốc là 570m. Xác định vị trí, thời điểm hai xe gặp nhau. Xác định vị trí hai xe khi khoảng cách giữa chúng là 170m.

Bài 17: Cho một con dốc AB rất dài với A là chân dốc. Từ một điểm C trên dốc, người ta cho một vật chuyển động với vận tốc v0=4m/s hướng lên và gia tốc a=1m/s2 có chiều hướng xuống. Cho AC=32,5 m. 

a. Viết PTCĐ của vật. 

b. Xác định vị trí tại đó vật đổi chiều chuyển động. Khi nào vật về đến chân dốc A.

Bài 18: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đổi đều theo PTCĐ: 
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a. Xác định gia tốc, vận tốc đầu.

b. Xác định thời điểm vật CĐ CDĐ và thời điểm vật CĐ NDĐ.

c. Tính quãng đường mà vật đi được cho đến thời điểm t=5s, và t=6s.

CHỦ ĐỀ 3: SỰ RƠI TỰ DO

Bài 19: Một vật rơi tự do từ độ cao 19,6 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc lúc chạm đất.

g=9,8m/s2.

Bài 20: Một vật được buông rơi tự do tại nơi có g=9,8m/s2. 

a. Tính quãng đường vật rơi được trong 3 giây và trong giây thứ 3.

b. Lập biểu thức tính quãng đường vật rơi trong n giây và trong giây thứ n.

c. Tìm thời gian rơi khi vật đi được quãng đường 196m. Ở mét thứ 196 vật đi hết bao lâu

Bài 21: Trong 0,5 giây cuối cùng trước khi đụng vào mặt đất, vật rơi tự do vạch được quãng đường gấp đôi quãng đường vạch được trong 0,5 giây ngay trước đó. Tính đọ cao từ đó vật được buông rơi. Lấy g=10m/s2.

CHỦ ĐỀ 4: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

Bài 22: Một bánh xe bán kính 60cm quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Tìm:

a. Chu kì, tần số.

b. Tốc độ góc và tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe

Bài 23: Một chất điểm chuyển động trên đường tròn bán kính R=5cm. Tốc độ  góc của nó không đổi, bằng 4,7 rad/s. Tìm tần số, chu kì quay. Tính tốc độ dài, và vẽ véc tơ vận tốc tại hai điểm cách nhau ¼ chu kì.

Bài 24:Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn bán kính 0,4m. Biết rằng nó đi được 5 vòng trong 1s. Xác định tốc độ dài và gia tốc hường tâm.

CHỦ ĐỀ 5: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

Bài 25: Hai ô tô xuất phát từ hai bến A và B cách nhau20km trên một đường thẳng. Nếu hai ô tô chạy ngược chiều thì chúng sẽ gặp nhau sau 15 phút, nếu đi cùng chiều thì chúng sẽ gặp nhau sau 1h. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Bài 26: Một ca nô chạy xuôi dòng sông mất 2h để chạy thẳng đều từ bến A ở thượng lưu về bến B ở hạ lưu. Và phải mất 3h khi chạy ngược lại từ bến B về bến A. Cho rằng vận tốc của ca nô đối với nước là 30 km/h.

a. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B.

b. Tính vận tốc dòng nước đối với bờ sông.

Bài 27: Một phi công muốn bay theo hướng Tay trong khi gió thổi về hướng Nam với vận tốc 50km/h. Biết rằng khi không có gió, vận tốc của máy bay là 200km/h.

a. Hỏi phi công đó phải lái máy bay theo hướng nào.

b. Khi đó vận tốc của máy bay đối với mặt đất là bao nhiêu.

CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Dạng 1: Các lực cơ học

Bài 28: Cho biết gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g0=9,81m/s2. Tìm gia tốc rơi tự do

a. ở nơi có độ cao h=R/2.  b.  ở nơi có độ cao h=R.  c.  ở nơi có độ cao h=2R. 

Bài 29: Khoảng cách trung bình từ tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất. Khối lượng của Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần. Tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng, lực hút của Trái Đất và Mặt Trăng tác dụng vào vật cân bằng nhau.

Bài 30: Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0. Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới quả cân có khối lượng m1=100g, lò xo dài 31 cm. Treo thêm vào đầu dưới một quả cân nữa có khối lượng m2=100g, nó dài 32cm. Lấy g=10m/s2. Tính k,lo.

Bài 31: Một lò xo có độ cứng k=50N/m treo vật có khối lượng m=0,2 kg có đầu trên cố định. Quay lò xo quanh một trục thẳng đứng qua đầu trên của lò xo, vật vạch ra một đường tròn nằm ngang hợp với trục của lò xo góc 300. Tính độ biến dạng của lò xo, chiều dài của lò xo và tốc độ góc.

Bài 32 : Một vật khối lượng 2kg đặt trên bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,1. Vật bắt đầu được kéo đi bằng lực 6N có phương nằm ngang. 

a. Tính quãng đường vật đi được trong 2s.

b. Sau 2s, lực F ngừng tác dụng. Tính quãng đường vật đi tiếp được cho đến khi dừng hẳn.

Bài 33: Một vật có khối lượng m= 5 kg đặt trên sàn nhà. Người ta kéo vật bằng một lực 
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hướng chếch lên trên và hợp với phương ngang một góc 300. vật chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Tính độ lớn của lực F. Cho hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,2.

Dạng 2: Động lực học chất điểm

Loại 1: Chuyển động ném xiên, ném ngang:

Bài 34: Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao h=80m, với vận tốc ban đầu 30m/s.

a. Viết PTCĐ và PTQĐ. Xác định dạng quỹ đạo

b. Tính thời gian rơi trong không khí và tính tầm bay xa

c. Tính vận tốc khi chạm đất ( xác định hướng của vận tốc)

Bài 35: Từ độ cao 7,5m một quả cầu được ném lên theo phương xiên góc 450 so với phương nằm ngang với vận tốc đầu 10m/s.

a. Viết PTCĐ và PTQĐ. Xác định quỹ đạo chuyển động

b. Tính tầm bay cao và tầm bay xa

c. Xác định vận tốc lúc vật chạm đất

Loại 2: Lực quán tính:

Bài 36: Một cái nêm giống mặt phẳng nghiêng chuyển động sang phải có gia tốc a=2m/s2 trên mặt phẳng ngang. Một vật có khối lượng m bắt đầu chuyển động trượt xuống mặt phẳng nghiêng, cho góc nghiêng là 300, hệ số ma sát là 0,1. Lấy g=10m/s2.

Hãy tính gia tốc của vật trên mặt phẳng ngiêng trong hai trường hợp:

a. Nêm chuyển động nhanh dần đều

b. Nêm chuyển động chậm dần đều

Loại 3: Lực hướng tâm, li tâm:

Bài 37: Một ôtô có khối lượng 1tấn, chuyển động với vận tốc 36km/h trên chiếc cầu vồng lên coi như cung tròn có bán kính R=50m. Tính áp lực của ô tô vào mặt cầu tại điểm cao nhất. Nếu cầu võng xuống thì áp lực của ô tô vào mặt cầu tại điểm thấp nhất là bao nhiêu. 

Bài 38: Một vật đặt trên một cái bàn quay. Nếu hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn là 0,25 và vận tốc góc của bàn là  3rad/s thì có thể đặt vật ở cùng nào của bàn để nó không bị trượt đi.

Bài 39: Quả cầu có khối lượng 10g  treo vào đầu A của một sợi dây OA dài 90cm.Quay cho quả cầu CĐ tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh tâm O. 

a. Tính tốc độ quay cực tiểu để quả cầu có thể lên đến điểm cao nhất.

b. Khi v=6m/s, tính lực căng của dây khi A ở điểm cao nhất, thấp nhất  và ở điểm thấp hơn O, OA hợp với phương thẳng đứng góc 600. 

Bài 40: Một quả cầu có khối lượng m=100g treo vào sợi dây có chiều dài 1m. Quả cầu quay đều trong một vòng tròn nằm ngang mà dây treo hợp phương thẳng đứng góc 300. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của quả cầu.

Loại 4: Mặt phẳng nghiêng:

Bài 41 : Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống chân mặt phẳng nghiêng. Biết góc nghiêng α= 300, chiều dài mặt phẳng nghiêng là 10m. Cho g=10m/s2.

a. Tính gia tốc của vật

b. Thời gian vật xuống chân dốc và vận tốc của vật lúc vật ở chân dốc.

c. Khi xuống dốc, vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang bao lâu và đi quãng đường bao xa cho đến khi dừng hẳn. Cho biết hệ số ma sát trượt trên mặt ngang là 0,1.

Bài 42 : Một vật đặt trên đỉnh dốc dài 32m, hệ số ma sát 0,2/
[image: image5.wmf]3

, góc nghiêng của dốc là α.

a. Với giá trị nào của α thì vật nằm yên không trượt

b. Cho α= 300, tìm thời gian vật xuống dốc và vận tốc của vật ở chân dốc.

Bài 43 : Vật đang chuyển động với vận tốc 25m/s thì trượt lên dốc. Biết dốc dài 50m, cao 14m, hệ số ma sát giữa vật và dốc là 0,25. Cho g=10m/s2.

a. Tính gia tốc của vật khi lên dốc

b. Vật có lên hết dốc không. Nếu có tìm vận tốc của vật ở đỉnh dốc và thời gian lên dốc.

c. Sau khi lên đến đỉnh dốc, vật sẽ chuyển động như thế nào ( Cho rằng vật không thể vượt qua dốc để bay ra ngoài)

Bài 44 : Một vật có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt lên dốc nhờ lực F=12N có phương nằm ngang. Cho biết dốc nghiêng góc 300 so với phương ngang. Hệ số ma sát là 0,1.

a. Tính gia tốc của vật

b. Tính quãng đường vật đi sau 2s.

c. Sau 2s lực F ngừng tác dụng. Hỏi vật tiếp tục chuyển động như thế nào.

d. Muốn vật trượt lên đều lực F có giá trị bao nhiêu.

[image: image7.wmf]m

1

m

2

m

3

F

r

Loại 5: Hệ vật: 

Bài 45: Cho hệ vật như hình vẽ: 

m1=4kg; m2=m3=3kg; F=20N, hệ số ma sát 0,1.

a. Tính gia tốc của hệ

b. Tính các lực căng của dây nối

Bài 46:  Vật A có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang được nối với B bằng dây không dãn, khối lượng không đáng kể thông qua một ròng rọc đặt trên mặt bàn. Khối lượng 2 vật là mA = 2kg, mB = 1kg, ta tác dụng vào vật A một lực F theo phương song song với mặt bàn. Hệ số ma sát giữa hai vật với mặt bàn là μ= 0,2. Hãy tính gia tốc chuyển động của hệ và chiều  chuyển động trong hai trường hợp: F=17N và  F=3N

Bài 47: Ba vật có cùng khối lượng m = 100g được nối với nhau

 bằng dây nối không dãn. Hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt bàn 

( = 0,2. Lấy g = 10m/s2
a. Tính gia tốc và lực căng khi hệ chuyển động

b. Sau một giây thả không vận tốc đầu thì dây nối 

qua ròng rọc bị đứt, tính quãng đường đi được của 

hai vật trên bàn kể từ khi dây đứt đến khi dừng lại. 

Giả thuyết bàn đủ dài
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